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Tiết 13,14: CÔ BÉ BÁN DIÊM
I. Đọc _ Tìm hiểu chú thích

                  SGK/ 67
II. Đọc – Tìm hiểu truyện

1. Đọc : đọc diễn cảm, hiểu nội dung đoạn trích, cảm nhận nghệ thuật tưởng phản, thực tế và mộng tưởng đan xem nhau. Cảm nhận được tấm lòng nhân đạo của tác giả đối với em bé bất hạnh

2. Hiểu đoạn trích

a.Cốt truyện : kể về 1 em bé nhà nghèo mồ côi mẹ, cha nghiện rượu, khó tính hay đánh đập em. Em làm công việc bán que diêm trong đêm giao thừa vừa đói vừa rét vừa thiếu tình thương. Cuối cùng em bé chết thảm thương trong đói rét.

b.Nhân vật

-Cô bé bán diêm: Nv chính 

c. Sự việc chính

- Phần 1. Kể về hoàn cảnh cô bé

-Phần 2. Kể về các lần quẹt diệm và mộng tưởng

-Phần 3.kể về cái chết thương tâm của cô bé
d. Nghệ thuật miêu tả tương phản thực tế và mộng tưởng

+ Hình ảnh tưởng phản

· Trời cuối đông giá rét >< đầu trần , chân đi đất

· Bụng đói >< phố nức mùi ngỗng quay

· Ngoài đường tăm tối buốc giá ><mọi nhà sáng rực ánh đèn

· Đang sống ở một xó tối tăm >< ngôi nhà xinh xắn khi bà còn sống

=>Tình cảnh khổ cực đói rét đau thương tột cùng

+ Thực tế và mộng tưởng

· Trời rét quá=>quẹt  diêm lần 1: mộng tưởng lò sưởi

· Bụng đói =>quẹt diêm lần 2: mộng tưởng bàn ăn, ngỗng quay
· Giao thừa => quẹt diêm lần 3:mộng tưởng cây thông noel rực sáng

=>Mộng tưởng gắn liền với thực tế đâu khổ, đói rét.

-  Đón giao thừa nhớ đến bà=>quẹt diêm lần 4: bà hiện ra mỉm cười, 2 bà cháu bay lên trời.

e. Tấm lòng nhân đạo của tác giả

- Hỏi: tác giả miêu tả tương phản và thực tế và mộng tưởng đan xen như thế nào ? Qua đó thấy được tấm lòng nhân đạo của Andecxen đối với em bé như thế nào ?

=> Nhà văn đã dồn hết tình thương cho em bé. Thấu hiểu nổi lòng của trẻ con nghèo khổ, khao khát tình thương niềm vui hạnh phúc gia đình. Nhưng em bé không có được như thế. Em quẹt diêm đề tìm ánh sáng hạnh phúc trong tưởng tượng. Những điều ấy chỉ hiện lên rồi tắt theo ánh lửa que diêm. Tưởng tượng và miêu tả được như vậy là nhờ cái tâm nhân đạo của nhà văn.
III. Giao nhiệm vụ học tập học sinh

· Kể tóm tắt nội dung đoạn trích

· Qua đoạn trích em làm gì để thể hiện tấm lòng nhân đạo của mình . Hãy viết 1 đoạn văn
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TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ  XÃ HỘI

I. Từ ngữ địa phương

1.Ví dụ :Quan sát từ in đậm trong ví dụ sau :

 Trong 1 khu cách ly , bộ đội đi chợ hộ.

Một cô người Trung nói:

-Chú bộ đội ơi ! mua hộ 1 kg bẹ nha.

Một bác người Nam nói:

· Chú ơi , mua dùm 1 kg bắp nhé !

Một chị người Bắc nói :

· Anh ơi, Mua hộ 1 cân ngô nha.

Hỏi : 3 từ bẹ, bắp, ngô đều là từ đồng nghĩa. Vậy  từ nào là từ địa phương , tư nào được dùng phổ biến toàn dân ? 

=>Bắp , bẹ  là từ địa phương ở miền Nam , Trung
=>Ngô là từ toàn dân
* Ghi nhớ : sgk/56

2. Giao nhiệm vụ học tập

Tìm thêm ví dụ về từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân em biết.

II. Biệt ngữ xã hội

1. Ví dụ a: Đọc ví dụ SGK

· Tại sao trong đoạn văn  có chỗ  tác giả dùng mẹ, có chỗ tác giả dùng mợ

( Trước CM tháng 8/1945, ở nước ta tầng lớp XH nào mẹ được gọi là mợ, cha được gọi là cậu ? )

· Tầng lớp trung lưu , thượng lưu

Ví dụ b : SGK

· Các từ “ trúng tủ”, con ngổng có nghĩa là gì ? tầng lớp XH nào thường dùng các từ ngữ này ?

· Tầng lớp HS

*Ghi nhớ : SGK/57

2. Luyện tập mở rộng

-Tìm thêm ví dụ biệt ngữ XH ở các tầng lớp khác dùng ?

III. Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

1.Khi sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội cần chú ý điều gì ? ví dụ ?

2.Tại sao trong thơ, trong văn  tác giả vẫn dùng 1 số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội ?

=> Từ  1,2 rút ra kết luận về việc sử dụng từ ngữ địa phương ( Ghi nhớ trang/59)

III.Giao nhiệm vụ học tập

· Phân biệt từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. Ví dụ 
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TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ VÀ LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

(Khuyến khích HS tự học)

I. Tâm thế trước khi đọc

· Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự như thế nào trong đời sống 
· Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự

· Cách tóm tắt văn bản

· Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt như thế nào ?

II. Luyện tập

-Đọc kỉ và thực hiện yêu cầu  của sách giáo khoa phần 1, 2 trang 62

- Thử tóm tắt truyện “ Cô bé bán diêm”

